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TT 

 

Họ và tên Chức vụ 
 

Đơn vị công 

tác 

Giới 

tính 

Dân tộc 

thiểu 
số 

Số điện thoại 

1.   

Trịnh Thị Trâm 

Giáo viên Trường MN 

Hành Đức 

Nữ Kinh 0857502169 

2.  Nguyễn Thị Kiều 

Duyên 

Giáo viên Trường MN 

Hành Thiện 

Nữ Kinh 0377638677 

3.  Võ Thị Kim Thuận Giáo viên Trường MN 

Hành Phước 

 

Nữ Kinh 0775021094 

4.  Nguyễn Thị Kim Tuyến giáo viên Trường MN 

Hành Tín Tây 

Nữ Kinh 0347499973 

5.  Trần Thị Búp Giáo viên Trường MN 

Hành Dũng 

Nữ Kinh 0974469205 

6.  Nguyễn Thị Thùy 

Duyên 

Giáo viên Trường MN Hoa 

Mai 

Nữ Kinh 0862505152 

7.  Lưu Thị Bích Thủy Hiệu trưởng Trường MN 

Hành Thịnh 

Nữ Kinh 0382522097 

8.  Trịnh Thị Kiều Tổ trưởng Trường MN 

Hành Trung 

Nữ Kinh 0836 236 131 

9.  Lê Thị Hà Hiệu trưởng Trường MN 

Hành Tín Đông 

Nữ Kinh 0385628965 

10.  Trần Thị Cẩm Ly Phó Hiệu 

trưởng 

Trường MN 

Hành Thuận 

Nữ Kinh 0919622173 

11.  Lê Thị Mỹ Dung 

 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường MN 

Hành Minh 

Nữ Kinh 0397215745 

 

12.  Lê Thị Nhung Giáo viên Trường MN Thị 

Trấn Chợ Chùa 

Nữ Kinh 0988825616 

13.  
Trần Thanh Tùng 

Giáo viên cơ 

bản 

Trường Tiểu học 

Thị Trấn Chợ 

Chùa 

Nam 

Kinh 

0976752759 

14.  Nguyễn Thị Năm Giáo viên Trường TH 

Hành Tín Đông 

Nữ Kinh 0375996584 

15.  
Quách Thị Minh Tâm Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Hành Tín Tây 
Nữ 

Kinh 
0988793883 

16.  Nguyễn Thị Hồng Liễu Giáo viên Trường TH 

Hành Thịnh 

Nữ Kinh 0393997851 

 

17.  Đồng Thị Quý Nhung Giáo viên Trường TH 

Hành Thuận 

Nữ Kinh 0364982422 

18.  Trần Thị Thúy Hường Giáo viên Trường TH 

Hành Thuận 

Nữ Kinh 0777058471 

19.  
Quách Thị Minh Tâm Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Hành Tín Tây 
Nữ 

Kinh 
0988793883 



20.  
Trần Thị Thiên Lý Giáo viên 

Trường Tiểu học 

Hành Đức 
Nữ 

Kinh 
0972776219 

21.  Bùi Tá Tiền 

 

 

Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Hành Dũng 
Nam 

Kinh 

0972170660 

22.  Phạm Phú Hiệp Giáo viên Trường TH 

Hành Nhân 

Nam Kinh 0962821580 

23.  
Nguyễn Thị Thi 

Giáo viên Trường TH 

Hành Phước 

Nữ Kinh 0353443621 

24.  Nguyễn Thị Hà Tổ phó THCS Huỳnh 

Thúc Kháng 

Nữ Kinh 0948492548 

25.  Lương Thị Trịnh Trâm Tổ trưởng THCS Hành 

Trung 

Nữ Kinh 0388640117 

26.  Trần Quốc Việt Tổ phó THCS Hành 

Trung 

Nam Kinh 0943849576 

27.  Huỳnh Đỗ Phương 

Thảo 

Giáo viên Trường THCS 

NGuyễn Kim 

Vang 

Nữ Kinh 0328101135 

28.  Trương Tấn Mẫn 

 

Giáo viên THCS Hành Tín 

Tây 

Nam Kinh 0378295765 

 

29.  Nguyễn Diên Khoa 

 

Giáo viên THCS Hành Tín 

Tây 

Nam Kinh 0989123931 

 

30.  Nguyễn Thị Mỹ Hồng Tổ trưởng THCS Hành 

Minh 

Nữ Kinh 0978035740 

31.  
Nguyễn Thị Cẩm Lệ 

Giáo viên THCS Hành 

Thuận 
Nữ 

Kinh 
0971065112 

32.  
Trần Thị Phương Trinh 

Giáo viên THCS Hành 

Thuận 
Nữ 

Kinh 
0393639959 

33.  
Trần Quốc Việt 

Giáo viên THCS Hành 

Trung 
Nam 

Kinh 
0943849575 

34.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Hành Tín Đông 

Nữ Kinh 033 227 1009 

35.  Quách Trần Mỵ Nga Tổ Phó Trường THCS 

Phạm Văn Đồng 

Nữ Kinh 0794.629.504 

 

36.  Nguyễn Thị Hồng Thúy Tổ trưởng THCS Hành 

Nhân 

Nữ Kinh 0945067903 

37.  Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên 

Giáo viên THCS Hành 

Nhân 

Nữ Kinh 0902228413 

38.  
Ngô Văn Tâm 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Hành Thiện 
Nam 

Kinh 
0917983112 

39.  
Phạm Thị Bích Cẩm 

Giáo viên THCS Hành 

Dũng 

Nữ Kinh 
0969446489 

40.  
Võ Thị Thạnh 

Giáo viên THCS Hành 

Dũng 

Nữ Kinh 
0962748324 

 



 

 


		2023-12-13T09:32:26+0700




